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UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH QUẢNG TRỊ           

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:      /2017 /QĐ-UBND
                       Quảng Trị, ngày      tháng      năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

        Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;


Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính và Ủy ban dân tộc hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực;
Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn;

Căn cứ Quyết định 2020/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số     /TTr-SXD ngày     tháng     năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Giá dịch vụ  quy định tại Điều 1 được áp dụng:

- Làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng vào việc xác định chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.
- Phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá có liên quan.


  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày      /      /2017.


  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; Thủ trưởng các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận:                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như điều 3;                                                                        CHỦ TỊCH
- Bộ Xây dựng (b/c);
                                                                      
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- CQ chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Phó VP UBND tỉnh, CVCN;
- Trung tâm Công báo tỉnh (02 bản);
- Lưu: VT, NC.
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GIÁ DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

“Ban hành kèm theo Quyết định số:        /2017/QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị”

I. THUYẾT MINH
1. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các chi phí về vật liệu, nhân công và một số phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

2. Phạm vi các công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong giá dịch vụ bao gồm các công việc liên quan đến quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt để đảm bảo việc duy trì vệ sinh môi trường.

3. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các chi phí sau:

a. Chi phí vật liệu: Bao gồm các chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Giá vật liệu xây dựng được tính tại thời điểm tháng 11/2016 của Liên Sở Tài chính – Xây dựng, đối với những loại vật liệu chưa có trong công bố giá được sử dụng giá thị trường.

b. Chi phí nhân công: Xác định theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước cụ thể như sau:

- Mức lương đầu vào: Mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng và hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương là 0,7 đối với địa bàn vùng III (thành phố Đông Hà và Cồn Cỏ); 0,5 đối với các huyện, thị xã.

- Các phụ cấp lương đã tính vào giá dịch vụ: Phụ cấp độc hại: 0,1 (quy định tại mục III, khoản 3, Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH); Phụ cấp làm đêm: 0,3 (Quy định tại Điều 97 Luật Lao động số 10/2012/QH13).

- Đơn giá nhân công tại các đô thị loại III-V được điều chỉnh hệ số K=0,8.

c. Chi phí máy thi công: 

- Bao gồm chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí tiền lương của công nhân điều khiển máy và chi phí khác của máy được quy định tại Quyết định số 1134/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.

- Chi phí nhiên liệu, năng lượng chưa tính thuế VAT được xác định như sau:

	Xăng Ron 92
	17.940 đồng/lít
	Mức giá bán lẻ xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đang áp dụng từ ngày 20/12/2016 tại vùng 2

	Dầu Diezel
	13.690 đồng/lít
	

	Dầu Mazut No3(380)
	11.250 đồng/lít
	

	Điện
	1.622 đồng/Kwh
	Văn bản số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 16/3/2015.


- Chi phí nhân công thợ điều khiển máy được tính toán như chi phí nhân công trực tiếp.

	STT
	Thành phần công việc
	Đơn vị tính
	Giá tổng hợp vùng III (chưa có VAT)
	Giá tổng hợp vùng IV (chưa có VAT)
	Giá tổng hợp đảo Cồn Cỏ  (chưa có VAT)

	1
	Công tác vận hành bãi chôn lấp rác và xử lý chất thải sinh hoạt, công suất  bãi <= 500 tấn/ngày (Nhân công: Cấp bậc thợ bình quân 4,0/7)
	1 tấn rác
	50.000
	48.000
	54.000

	2
	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm. (Nhân công: Cấp bậc thợ bình quân 4,0/7)
	1Km
	256.000
	226.000
	320.000

	3
	Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ( xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20km, loại xe <= 5 tấn (Nhân công: Cấp bậc thợ bình quân 4,0/7)
	1 tấn rác
	195.000
	189.000
	212.000

	4
	Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20km, loại xe ép <= 5 tấn (Nhân công: Cấp bậc thợ bình quân 4,0/7)
	1 tấn rác
	398.000
	386.000
	431.000


II. CÔNG TÁC CHI TIẾT

1. Công tác vận hành bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, công suất bãi ≤ 500 tấn/ngày.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Tiếp nhận rác, hướng dẫn xe qua cân điện tử, ghi chép số liệu và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.

- Đổ, cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe khỏi khu vực đổ không còn rác trên xe.

- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không gây ùn tắc, xa lầy.

- San ủi các đống rác thành bãi phẳng, đầm nén để ôtô có thể liên tiếp vào đổ rác.

- Phun xịt chế phẩm vi sinh (EM), rải Biostreme 9442 F để khử mùi rác, xịt nước chống bụi.

- Sau một lớp rác vừa san ủi lại phủ một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.

- Rắc vôi bột, hóa chất để diệt trừ ruồi, muỗi.

- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.

- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác.

- Quét dọn đảm bảo vệ sinh khu vực bãi, khu vực cân điện tử, trạm rửa xe.

- Duy trì cây xanh khu vực bãi.

- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn. Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.

Yêu cầu kỹ thuật:
- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.

- Độ dày lớp đất phủ là 0,15m đến 0,2m.

[image: image1.emf]Thành phần công việc

Đơn vị 

tính

Giá tổng hợp 

vùng III (chưa 

có VAT)

Giá tổng hợp 

vùng IV (chưa 

có VAT)

Giá tổng hợp 

đảo Cồn Cỏ 

(chưa có VAT)

Công tác vận hành bãi chôn lấp rác và 

xử lý chất thải sinh hoạt, công suất  

bãi <= 500 tấn/ngày (Nhân công: Cấp 

bậc thợ bình quân 4,0/7)

1 tấn rác 50.000 48.000 54.000


2. Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển công cụ thu chứa dọc ngõ, gõ kẻng và thu rác nhà dân.

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.

- Thu nhặt các túi rác hai bên ngõ, đứng đợi người dân bỏ túi rác lên xe gom.

- Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác dọc ngõ xóm (nếu có) lên công cụ thu chứa và di chuyển về vị trí tập kết qui định.

- Đối với những ngõ rộng, có vỉa hè, rãnh thoát nước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, rãnh và xúc lên công cụ thu chứa; dùng chổi quét, gom rác trên hè, trên ngõ.

- Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh.

- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi qui định.
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3. Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 km
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm tập kết rác.

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.

- Nạp rác từ công cụ thu chứa rác vào máng hứng, ép vào xe.

- Vận hành hệ thống chuyên dùng ép rác.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi và xúc lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm tập kết rác kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe.

- Điều khiển xe về đến bãi đổ rác.

- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng qui định trong bãi.

- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyển).

- Di chuyển xe về bãi tập kết.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
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4. Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20km, loại xe ép <= 5 tấn 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.

- Kéo thùng trên vỉa hè hoặc từ điểm tập kết thùng tại cơ sở y tế, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe.

- Vận hành hệ thống chuyên dùng ép rác.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi và xúc lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm tập kết rác kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe.

- Điều khiển xe về đến bãi đổ rác.

- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng qui định trong bãi.

- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyển).

- Di chuyển xe về bãi tập kết.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
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DỰ THẢO
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